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Bài 1: Nối ô chữ:
         a. Ghế                      lá

           Mẹ mua               nhảy dây

           Tỉa                       trái ổi

           Bé Hà                   gỗ

         b.Mẹ may                 bơi lội

           Bầy cá                    áo mới

          Cây táo                   qua khe đá

         Suối chảy                thổi xôi đỗ

          Bà nội                     sai trĩu quả

          Bụi                           tre

Bài 2: Chọn âm hay vần thích hợp điền vào chỗ trống:

a. g hay gh:

…..à ……ô, bàn ….ế,  …ồ ……..ề,  ……i  nhớ

b. k, c, q:

tổ ……ụa.  Con …….iến, ….ây gỗ,  phố …….ổ

c. ua hay ưa:

ca m……., bò s……., cà ch……….; quả d……….

d. ay hay ây:

suối ch………; x……. nhà; đi c…….; c……… cải

 «n tËp to¸n líp 1
1. §Æt tÝnh råi tÝnh:

    87- 45          93- 62          77- 22        68- 43         55- 32           49- 36

    67- 40         93- 80       78 -   50           46- 30         85 -   82         99 - 90

    29 - 6         34 - 4          68-7        72- 2        99 - 5       86 -  4       78 -  6

2. §iÒn dÊu >, < =

82 – 41…..  53 - 12            87- 36 …. .. 42- 21              63- 20…..  97- 53

99 - 89……  27- 15           96-  74…….36 - 24              68- 21 …. 59 - 12

88 - 48……  75- 22           86 - 80 ……. 19- 3               75- 25…… 63 -33

70 - 20 …….90- 40           80-70……. 30- 20                50 - 10….. 90 - 80

3. Líp 1B cã 36 b¹n, trong líp cã 24 b¹n g¸i. Hái líp cã bao nhiªu b¹n trai?

4.Mét quyÓn truyÖn cã 80 trang. Tïng ®· ®äc ®­îc 30 trang. Hái cßn bao nhiªu trang Tïng ch­a ®äc?

5.Gµ mÑ Êp 18 qu¶ trøng. §· në 8 chó gµ con. Hái cßn l¹i mÊy qu¶ trøng ch­a në?

6. Trªn cµnh cao cã 25 con chim ®Ëu, cµnh d­íi cã 11 con chim ®Ëu. Cã 4 con chim bay tõ cµnh trªn xuèng cµnh d­íi ®Ëu. Hái:

a. Cµnh trªn cßn l¹i bao nhiªu con chim ®Ëu?

b. Cµnh d­íi cßn bao nhiªu con chim ®Ëu?

7. §o¹n ®­êng dµi 78 mÐt. Em bÐ ®· ®i ®­îc 50 mÐt. Hái bÐ cßn ph¶i ®i bao nhiªu mÐt n÷a th× tíi n¬i?

8. a. Mét tuÇn lÔ cã mÊy ngµy?...............................................

    b. ViÕt tªn c¸c ngµy trong tuÇn lÔ b¾t ®Çu tõ thø hai 

    c. G¹ch ch©n nh÷ng ngµy em kh«ng ®Õn tr­êng?

9. ViÕt tªn nh÷ng ngµy em ®i häc trong mét tuÇn?

b. ViÕt tªn c¸c ngµy em kh«ng ®i häc? ………………………………..

10. Mét tuÇn lÔ cã hai ngµy em kh«ng tíi tr­êng. Hái mét tuÇn lÔ em tíi tr­êng mÊy ngµy?

11. Mçi tuÇn em ®i häc 5 ngµy. Hái mét tuÇn cã mÊy ngµy em kh«ng ®i häc?

12. Trªn tê lÞch ngµy h«m nay ghi: th¸ng…., ngµy trong th¸ng lµ ngµy thø…., h«m nay lµ thø……….. trong tuÇn.

13. §äc tê lÞch ngµy h«m nay, em ghi: Ngµy mai lµ ngµy thø……….. cña      tuÇn, ngµy thø………… cña th¸ng, th¸ng nµy lµ th¸ng thø………. cña n¨m.

14. H«m nay lµ ngµy 17 cña th¸ng vµ lµ ngµy thø t­

Ngµy mai lµ ngµy ………     cña th¸ng vµ lµ ngµy thø ………..

Ngµy kia lµ ngµy ……. cña th¸ng vµ lµ ngµy thø ………..

H«m qua lµ ngµy …………cña th¸ng vµ lµ ngµy thø ……………

H«m kia  lµ ngµy………. cña th¸ng vµ lµ ngµy thø …………….

15. Ngµy 16 cña th¸ng 7 n¨m 2001 lµ ngµy thø hai cña tuÇn

 Ngµy 17 th¸ng 7 n¨m 2001 lµ ngµy thø ………… cña tuÇn

 Ngµy 18 th¸ng 7 n¨m 2001 lµ ngµy thø ………… cña tuÇn

 Ngµy 19 th¸ng 7 n¨m 2001 lµ ngµy thø ………… cña tuÇn

 Ngµy 20 th¸ng 7 n¨m 2001 lµ ngµy thø ………… cña tuÇn

16. H«m nay lµ ngµy Chñ nhËt. MÊy ngµy n÷a th× ®Õn ngµy chñ nhËt liÒn sau?V× sao?

17. H«m nay lµ thø n¨m. MÊy ngµy tr­íc ®©y lµ thø n¨m liÒn tr­íc? V× sao?

18. Ngµy 5 th¸ng 8 lµ ngµy chñ nhËt.

 Ngµy 4 th¸ng 8 lµ ngµy thø……………..

 Ngµy 3 th¸ng 8 lµ ngµy thø………………

 Ngµy 2 th¸ng 8 lµ ngµy thø………………..

      Ngµy 1 th¸ng 8 lµ ngµy thø………………

19. Lóc 8 giê kim ng¾n chØ vµo sè…….. , kim dµi chØ vµo sè…...

Lóc 2 giê kim ng¾n chØ vµo sè…….. , kim dµi chØ vµo sè…... 

Lóc 11 giê kim ng¾n chØ vµo sè…….. , kim dµi chØ vµo sè…...

Lóc 9 giê kim ng¾n chØ vµo sè…….. , kim dµi chØ vµo sè…... 

Lóc 12 giê kim ng¾n chØ vµo sè…….. , kim dµi chØ vµo sè…...

20. Sè gåm 3 chôc vµ 0 ®¬n vÞ lµ 30

      Sè gåm 4 chôc vµ 0 ®¬n vÞ lµ ………….

      Sè gåm 5 chôc vµ 0 ®¬n vÞ lµ …………

      Sè gåm 9 chôc vµ 0 ®¬n vÞ lµ …………

     Sè gåm 7 chôc vµ 0 ®¬n vÞ lµ ……………

21. H×nh bªn cã:

- sè  h×nh vu«ng lµ…………                     

- sè h×nh tam gi¸c lµ……….

22. Cho c¸c sè: 5, 11, 9, 97, 76, 54, 23, 55

a. ViÕt c¸c sè theo thø tù tõ nhá ®Õn lín…………………………………

b. ViÕt c¸c sè theo thø tù tõ lín ®Õn nhá ………………………………… 

23. T×m mét sè biÕt r»ng lÊy sè ®ã céng víi 15, ®­îc bao nhiªu trõ ®I 10 th× ®­îc kÕt qu¶ lµ 25.

24. Trong mét th¸ng ngµy 12 trong th¸ng lµ thø hai. Hái ngµy 19 trong th¸ng ®ã lµ thø mÊy?

25. §µn gµ cã 65 con. Ng­êi ta ®· b¸n ®I mét sè gµ th× cßn l¹i 23 con gµ. Hái ng­êi ta ®· b¸n ®I bao nhiªu con gµ?

Bµi 1: Chän ©m hay vÇn thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng:

e. g hay gh:

…..µ ……«, bµn ….Õ,  …å ……..Ò,  ……i  nhí

f. k,c,q:

tæ ……ôa.  Con …….iÕn, ….©y gç,  phè …….æ

g. ua hay ­a:

ca m……., bß s……., cµ ch……….; qu¶ d……….

h. ay hay ©y:

suèi ch………; x……. nhµ; ®i c…….; c……… c¶i

Bµi 2: §Æt c©u víi tõ: yªu th­¬ng, b¹n bÌ.

Bµi 3: T×m c¸c tõ cã tiÕng: th©n

Bµi 4: Trong gia ®×nh em, em yªu ai nhÊt? H·y viÕt kháang 5 c©u giíi thiÖu vÒ ng­êi ®ã.

5. G¹ch d­íi tõ viÕt sai chÝnh t¶:

Ng­îng ngiô                           quai x¸ch                             cong queo

Quai s¸ch                                  qu¶ lÞu                                  ngËp ngõng

¤n tËp cuèi n¨m Líp 1
bµi 1 : §iÒn dÊu +  , -  thÝch hîp vµo « trèng 
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bµi 2 :

 T×m 1sè biÕt r»ng  lÊy sè ®ã céng víi 5 råi trõ ®i 8 ®­îc kÕt qu¶ lµ 11?

bµi 3 :  §iÒn dÊu >, <  , = thÝch hîp vµo « trèng 
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bµi 4 :  
Nèi phÐp tÝnh víi  sè thÝch hîp :
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bµi 5 :  sè ?
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bµi 6 :  §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng sao cho céng c¸c sè theo hµng ngang , theo cét däc , theo ®­êng chÐo cña h×nh vu«ng cã c¸c kÕt qu¶ ®Òu nh­ nhau 
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bµi 7 :  
H×nh vÏ trªn cã .......................tam gi¸c 

§ã lµ c¸c tam gi¸c ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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bµi 8 :  
§äc tªn c¸c ®iÓm ®o¹n th¼ng cã trong h×nh vÏ sau

Cã ...........®iÓm 

Lµ c¸c ®iÓm..............................................

..................................................................

Cã .......... ®o¹n th¼ng

 Lµ c¸c ®o¹n th¼ng .......................................

......................................................................

...................................................................... 
bµi 9 : 

VÏ 5 ®iÓm sao cho cã 3 ®iÓm  ë trong ®­êng trßn vµ 4 ®iÓm ë ngoµi h×nh tam gi¸c

[image: image89.emf]
Bµi 10 *:Con gµ m¸i cña b¹n An sau 2 tuÇn 1 ngµy ®· ®Î ®­îc 1 sè trøng. b¹n An tÝnh r»ng cø 3 ngµy nã ®Î ®­îc 2 qu¶ trøng . Hái con gµ ®ã ®· ®Î ®­îc mÊy qu¶ trøng ? 

	

	

	

	


Bµi 11 *:HÌ võa råi ,b¹n B×nh vÒ th¨m ong bµ néi ®­îc 1 tuÇn 2 ngµy vµ th¨m «ng bµ ngo¹i ®­îc 1 tuÇn 3 ngµy . Hái b¹n B×nh ®· vÒ th¨m «ng bµ néi ngo¹i ®­îc bao nhiªu ngµy ?

	

	

	


Bµi 12 *: An cã Ýt h¬n B×nh 4 hßn bi , B×nh cã Ýt h¬n C¨n 3 hßn bi . Hái C¨n cã mÊy hßn bi, biÕt r»ng An cã 5 hßn bi .

	

	

	


Bµi 12 *:Sè tuæi cña An vµ Ba céng l¹i b»ng sè tuæi cña Lan vµ cña H­¬ng céng l¹i .

An nhiÒu tuæi  h¬n H­¬ng . Hái Ba nhiÒu tuæi h¬n hay Ýt tuæi h¬n Lan ?

	

	

	


Bµi 13 *: Anh cã 15 hßn bi ®á vµ  10 hßn bi ®en . Anh cho em 5 hßn bi . Hái anh cßn bao nhiªu hßn bi 

	C¸ch 1:

	

	

	C¸ch 2:

	

	


Bµi 14 *:

§iÒn sè thÝch hîp vµo chç trèng 

	  ... 3
...3
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Bµi 15 *: Líp 2 A cã 15 häc sinh giái . Líp 2 B cã Ýt h¬n líp 2 A lµ 4 häc sinh giái . Líp 2 C cã Ýt h¬n líp 2 A lµ 3 häc sinh giái . TÝnh sè häc sinh giái cña 3 líp ®ã ?

	

	

	

	

	

	


Bµi 15*: Nhµ b¹n Nam nu«i vÞt , ngan , ngçng . Cã 36 con vÞt , sè ngan Ýt h¬n sè vÞt 6 con , sè ngçng Ýt h¬n sè ngan 10 con . Hái nhµ b¹n Nam cã tÊt c¶ bao nhiªu con vÞt , con ngan ?

	

	

	

	

	

	


Bµi 16*: Cã 3 lo¹i bi mµu xanh , ®á , vµng ®ùng trong tói . BiÕt r»ng toµn bé sè bi trong tói nhiÒu h¬n tæng sè bi ®á vµ bi vµng lµ 5 viªn . Sã bi xanh Ýt h¬n sè bi vµng lµ 3 viªn vµ nhiÒu h¬n sè bi ®á lµ 4 viªn . Hái trong tói cã bao nhiªu viªn bi ?

	

	

	

	

	

	


Bµi 17*: §iÒn dÊu  <, >, =  vµo « trèng 

23 + 23 – 11  
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Bµi 18*: Cho sè cã 2 ch÷ sè , mµ ch÷ sè hµng chôc th× lín h¬n ch÷ sè hµng ®¬n vÞ lµ 5 . TÝnh tæng 2 ch÷ sè cña nã .

	

	

	

	


Bµi 19 : Nèi c¸c ®iÓm d­íi ®©y ®Ó ®­îc 5 ®o¹n  th¼ng sao cho c¸c ®o¹n th¼ng kh«ng c¾t nhau
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Bµi 20 : Em h·y nghÜ mét sè nµo ®ã tõ 1 ®Õn 7 . Em céng sè ®ã víi 3 , ®­îc bao nhiªu ®em trõ ®i 1 råi l¹i trõ tiÕp sè ®· nghÜ . KÕt qu¶ cuèi cïng b»ng 2, cã ®óng kh«ng ? 
                                                             Gi¶i

	

	

	


Bµi 21: Hïng hái Dòng : “ Em bÐ cña b¹n mÊy tuæi råi ? ” Dòng ®¸p “ NÕu bá ch÷ sè lµ sè nhá nhÊt cã mét ch÷ sè ë sè nhá nhÊt cã 2 ch÷ sè th× ®­îc tuæi em m×nh ’’. Hái em bÐ cña Dòng mÊy tuæi?                           

                                                             Gi¶i

	

	

	

	

	Bµi 22 :  N¨m khoe víi Bèn  “ Ba n¨m n÷a th× m×nh cã sè tuæi b»ng sè lín nhÊt cã mét ch÷ sè ”. Hái b¹n N¨m mÊy tuæi ? 


                                                             Gi¶i

	

	

	

	

	Bµi 23: H¶i nãi víi Hµ “ ChÞ m×nh b¶o tÕt nµy th× tuæi chÞ m×nh b»ng sè lín nhÊt cã mét ch÷ sè ”. Hµ nãi “ Cßn chÞ m×nh th× l¹i b¶o , tÕt nµy chÞ cßn thiÕu 1 tuæi n÷a th× b»ng sè nhá nhÊt cã hai ch÷ sè’’. ChÞ cña Hµ vµ chÞ cña H¶i ai nhiÒu tuæi h¬n?

                                                             Gi¶i

Bµi 24: Chó cña b¹n TuÊn hái b¹n TuÊn “ N¨m nay ch¸u häc líp mÊy råi ?”. TuÊn ®¸p “ LÊy sè nhá nhÊt cã hai ch÷ sè trõ ®i sè lín nhÊt cã mét ch÷ sè th× ra líp ch¸u ®ang häc” . VËy TuÊn häc líp mÊy ?


                                                             Gi¶i

	

	

	

	

	


Bµi 25: Trªn cµnh cao cã 25 con chim ®Ëu, cµnh d­íi cã 11 con chim ®Ëu. Cã 4 con chim bay tõ cµnh trªn xuèng cµnh d­íi ®Ëu. Hái cµnh trªn cßn l¹i bao nhiªu con chim ®Ëu, cµnh d­íi cßn l¹i bao nhiªu con chim ®Ëu?

	

	

	

	

	

	

	Bµi 26:  H×nh vÏ bªn cã bao nhiªu tam gi¸c? bao nhiªu ®o¹n  th¼ng? kÓ tªn? 

Cã ......®o¹n th¼ng :                                                               

	

	Cã......tam gi¸c :

	

	[image: image90.emf]                            


Bµi 27:    VÏ 5 ®iÓm trong ®ã cã 3 ®iÓm ë ngoµi h×nh trßn vµ cã 4 ®iÓm ë ngoµi h×nh vu«ng

                                                [image: image35.emf]
Bµi 27:   

Víi ba ch÷ sè 3,2,5 cã thÓ viÕt ®­îc bao nhiªu sè cã 2 ch÷ sè kh¸c nhau ? H·y viÕt c¸c sè ®ã 

	

	


Bµi 28 :   

Víi ba ch÷ sè 0,2,5 cã thÓ viÕt ®­îc bao nhiªu sè cã 2 ch÷ sè kh¸c nhau ? H·y viÕt c¸c sè ®ã

	

	


Bµi 29 :   T×m tÊt c¶ c¸c sè cã 2 ch÷ sè víi 2 ch÷ sè gièng nhau

	

	


Bµi 30 : Nèi hai phÐp tÝnh cã cïng kÕt qu¶ víi nhau
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Bµi 31 :  MÑ ®i chî vÒ lóc 8 giê s¸ng , bè ®i lµm vÒ lóc 11 giê . Hái bè víi mÑ ai ®i vÒ nhµ sím h¬n vµ sím h¬n ng­êi kia mÊy giê ?

	

	

	


Bµi 32 :  Hïng ®i häc lóc 6 giê s¸ng , Dòng ®i häc  lóc 7 giê s¸ng .Hái ai ®i häc muén h¬n ?

§i muén h¬n b¹n kia mÊy giê ?
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Bµi 33 :  VÏ 5 ®iÓm sao cho cã 3 ®iÓm ë trong h×nh trßn vµ cã 4 ®iÓm n»m ngoµi h×nh tam gi¸c

Bµi 34 :  VÏ 5 ®iÓm ë trong h×nh trßn vµ ë ngoµi tam gi¸c


Bµi 35 : Cho c¸c sè 0 , 10 ,20, 30 ,40 ,50,60, 70 ,80 ,90 . H·y t×m c¸c cÆp hai sè sao cho khi céng hai sè ®ã th× cã kÕt qu¶ b»ng 70.  

	

	

	

	

	


Bµi 36 : Cho c¸c sè 0 , 10 ,20, 30 ,40 ,50,60, 70 ,80 ,90 . H·y t×m c¸c cÆp hai sè sao cho khi lÊy sè lín trõ ®i sè bÐ th× cã kÕt qu¶ lµ 50 

	

	

	

	

	


Bµi 37 : Cã ..... ®o¹n th¼ng 

 Tªn c¸c ®o¹n th¼ng ®ã lµ :.........................................................................................................

....................................................................................................................................................
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Bµi 38 : 

B×nh hái Minh : “ N¨m nay chÞ bao nhiªu tuæi ? ” Minh ®¸p :  “Tuæi m×nh nhiÒu h¬n 5 tuæi nh­ng Ýt h¬n 7 tuæi . M×nh kÐm chÞ m×nh 4 tuæi” Hái chÞ cña Minh n¨m nay bao nhiªu tuæi ?

	

	

	

	


Bµi 39 : T×m 5 sè kh¸c nhau mµ khi céng l¹i cã kÕt qu¶ b»ng 10

	

	

	


Bµi 40 :  Mét nhãm häc sinh ®i ®Õn tr­êng . B¹n ®i ®Çu ®i tr­íc 2 b¹n , b¹n ®i gi÷a ®i gi÷a 2 b¹n , b¹n ®i sau ®i sau 2 b¹n , Hái nhãm ®ã cã mÊy b¹n  ?

	

	

	


Bµi 41 : T×m hai sè mµ khi céng l¹i th× b»ng sè nhá nhÊt cã 2 ch÷ sè . NÕu lÊy sè lín trõ ®i sè bÐ th× kÕt qu¶ còng b»ng sè nhá nhÊt cã 2 ch÷ sè 

	

	

	


Bµi 42 : T×m hai sè mµ nÕu ®em céng l¹i th× cã kÕt qu¶ b»ng sè lín nhÊt cã mét ch÷ sè .NÕu lÊy sè lín trõ sè bÐ th× kÕt qu¶ còng b»ng sè lín nhÊt cã mét ch÷ sè

	

	

	


Bµi 43 : VÏ 4 ®iÓm ë trong h×nh  tam gi¸c , trong ®ã cã 2 ®iÓm ë ngoµi h×nh trßn


Bµi 44:    H·y vÏ 5 ®iÓm trong ®ã cã 3 ®iÓm ë ngoµi h×nh trßn vµ 4 ®iÓm ë trong h×nh vu«ng 


Bµi 45 :  NÕu mÑ cho Dòng thªm 3 viªn kÑo th× Dòng cã tÊt c¶ 10 viªn kÑo . Hái Dòng cã tÊt c¶ bao nhiªu viªn kÑo ?

	

	

	

	

	


Bµi 46 :  Lan cho Hång 5 quyÓn s¸ch , Lan cßn l¹i 12 quyÓn s¸ch .Hái Lan cã bao nhiªu quyÓn s¸ch 

	

	

	

	

	


Bµi 47 :  Toµn cã mét sè bi xanh vµ ®á . BiÕt r»ng sè bi cña Toµn bÐ h¬n 10 . Sè bi ®á nhiÒu h¬n sè bi xanh lµ 7 . H·y tÝnh xem Toµn cã bao nhiªu bi xanh , bao nhiªu bi ®á ?

	

	

	

	

	

	


Bµi 48 :  H×nh vÏ d­íi ®©y cã bao nhiªu h×nh tam gi¸c 

Cã ........h×nh tam gi¸c 

Lµ nh÷ng tam gi¸c .......................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

Bµi 49 :  H×nh vÏ d­íi ®©y cã bao nhiªu ®iÓm , bao nhiªu ®o¹n th¼ng ?

Cã ...............®iÓm 

Lµ nh÷ng ®o¹n th¼ng ............................

..............................................................

..............................................................

Cã ...............th¼ng

Lµ nh÷ng ®o¹n th¼ng...............................

................................................................

...............................................................

................................................................

Bµi 50 :  
                            

	Sè ch½n chôc liÒn tr­íc
	Sè ch½n chôc ®· biÕt
	Sè ch½n chôc liÒn sau

	
	             20
	

	
	             30
	

	
	             40
	

	
	             50
	

	
	             60
	

	
	             70
	

	
	              80
	

	
	              90
	


1.TÝnh
17 + 2 =

17 - 3 =

14 + 5 - 2 =

10 +7 - 4 =

12 + 6 =

15 - 5 =

17 - 2 + 3 =

13 - 2 + 5 =

19 + 0 =

18 - 3 =

13 -  3 -  6 =

3 + 7 + 9 =

2. ViÕt c¸c sè 7; 14; 20; 16; 8
a) Theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ: ……………………………………………………
b) Theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín:   …………………………………………………..

3. Gi¶i bµi to¸n theo lêi tãm t¾t:

Tãm t¾t

Bµi gi¶i

§o¹n th¼ng AB:  7 cm     ………………………………………………………
§o¹n th¼ng BC:  2 cm     ………………………………………………………
C¶ hai ®o¹n th¼ng: …cm?     ……………………………………………………
4. a) Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc sè bÐ nhÊt:

A. 28     

B. 12

C. 33

D. 47

    b) Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc sè lín nhÊt:

A. 82     

B. 21

C. 33

D. 7

c) Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc sè cã hai ch÷ sè kh¸c nhau:

A. 33

B. 55

C. 98

D.11

d)Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc sè lín nhÊt  cã hai ch÷ sè kh¸c nhau 

A. 98

B. 10

C. 99

D.11

	§äc sè
	ViÕt sè

	Bèn m­¬i
	40

	N¨m m­¬i
	

	S¸u m­¬i
	

	M­êi
	


1.ViÕt  (theo mÉu)

	ViÕt sè
	§äc sè

	  30
	Ba m­¬i

	50
	

	70
	

	90
	


b) 

S¸u chôc: 60

T¸m chôc: …
ChÝn chôc: …
Bèn chôc:  …

Ba chôc: …
Hai chôc: …
Mét chôc:  …
B¶y chôc: …
N¨m chôc: …

2.Sè trßn trôc?

	80
	
	60
	
	
	30
	


3.§iÒn dÊu <, > = vµo chç … cho ®óng.

10 … 30

30 … 10

50 … 40

70 … 70

60 … 40

70 … 40

80 … 70

50 … 50

60 … 80

70 … 60

4.Sè?

20 < …
…  = 20

30 > …
70 > …
20 > …

90 = …
60 < … < 80

40 > … > 20
5. Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc sè trßn chôc:

A. 40    

B. 35

C. 44    

 D. 80

E. 11    

 G, 20

H. 93    

 I. 60

K. 66     

L. 33

6. Nhµ em cã 1 chôc c¸i ®Üa, MÑ mua thªm 20 c¸i ®Üa n÷a. Hái nhµ em cã tÊt c¶ bao nhiªu c¸i ®Üa?

Tãm t¾t

Bµi gi¶i

                                        1 chôc c¸I ®Üa  =. . . . . . . . (c¸I ®Üa)

Cã:     ..       c¸i ®Üa               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           

Thªm:   …  c¸I ®Üa              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cã tÊt c¶: … c¸I ®Üa                                           §¸p sè:. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

7. §Æt tÝnh råi tÝnh

50 + 30

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .
 60 +20

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .
30 + 60

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .
40 + 40

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .
70 +10

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .
1. TÝnh nhÈm:

30 + 40 =

40 + 30 =

50 + 20 =

20 + 50 =

30 + 20 + 40 =

50  + 30 + 10 =

20 cm + 30 cm =

40 cm + 0 cm =

10 cm +50 cm =

2. B×nh cã 30 bót ch×, An cho B×nh 20 bót ch× n÷a. Hái B×nh cã tÊt c¶ bao nhiªu bót ch×?

Tãm t¾t

Bµi gi¶i

……………………            ……………………………………………………

……………………            ……………………………………………………
……………………            ……………………………………………………
3. Sè?

70 +  …  =  90

…  + 50 =  80

40 + 20 +  …  70

5. Nèi c¸c « cã kÕt qu¶ gièng nhau ë dßng trªn víi dßng d­íi
	70 + 10
	40 +30
	50
	20 + 20
	20 + 40
	90
	40 + 10


	20 + 50
	80
	20 + 20 + 10
	60
	30 + 10
	50


4. ViÕt tiÕp vµo chç … ( theo mÉu)

Sè 70 gåm 7 chôc vµ 0 ®¬n vÞ.

Sè 50 gåm …  chôc vµ …  ®¬n vÞ.

Sè  …  gåm 6 chôc vµ 0 ®¬n vÞ.

Sè trßn chôc liÒn tr­íc cña 30 lµ 20.

Sè trßn chôc liÒn tr­íc cña 50 lµ …
Sè trßn chôc liÒn tr­íc cña …  lµ 80.

¤n tËp to¸n líp 1 

§Ò 1 :

Bµi 1 :


  1 + 6 + 11  
[image: image37.wmf]  2 +14 +2

                        22+ 2+ 3    
[image: image38.wmf]   5 + 20 + 1


 62 +15 – 30 
[image: image39.wmf] 62 + 30 – 42 

Bµi 2 : Sè ?


a)  
+ 9
- 26
+ 0

b) 
- 30
+15
- 39

Bµi 3 :

§iÒn dÊu ( +, - ) thÝch hîp vµo « trèng 

39   
[image: image40.wmf] 38 
[image: image41.wmf]90 
[image: image42.wmf] 61 = 30 

Bµi 4 :

B¹n Ngäc cã 47 viªn bi , b¹n Ngäc cã nhiÒu h¬n b¹n Hoµng 15 viªn bi . Hái c¶ 2 b¹n Ngäc vµ Hoµng cã tÊt c¶ bao nhiªu viªn bi ?

	

	

	


Bµi 5 :

ViÕt c¸c sè cã 2 ch÷ sè mµ  sè hµng chôc h¬n sè hµng ®¬n vÞ lµ 5

	

	


Bµi 6 :

T×m sè liÒn tr­íc cña sè bÐ nhÊt cã 2 ch÷ sè 

	

	
A


Bµi 7 :

H×nh vÏ bªn cã ............®iÓm

                     Cã ..........tam gi¸c
O



Cã ..........®o¹n th¼ng



G



                                                                                       B

                     
                          C

¤n tËp to¸n líp 1 

§Ò 2 :

Bµi 1 :TÝnh 

4 +  40 – 20   =

94 – 43 +15   =

28  + 30 – 57 =

48 – 16 – 22  = 

Bµi 2 : sè ?

a)  
[image: image43.wmf] - 20 + 40 = 48                                                b) 37 - 
[image: image44.wmf] +30  = 56

Bµi 3 :

28 +10 
[image: image45.wmf] 30 +7
43 – 33 
[image: image46.wmf] 20 -10


93 – 33
[image: image47.wmf] 50 +11
7 +  31  
[image: image48.wmf] 99 - 59

Bµi 4 : Cho c¸c ch÷ sè 6 vµ 5 . H·y viÕt tÊt c¶ c¸c sè cã 2 ch÷ sè . Mçi ch÷ sè chØ viÕt 1 lÇn trong mçi sè? 

.....................................................................................................................................................

 Bµi 5 : Líp 1 A cã 20 b¹n g¸i , sè b¹n trai nhiÒu h¬n sè b¹n g¸i lµ 4 häc sinh . Hái líp 1 A cã bao nhiªu häc sinh nam ?

	

	

	

	


Bµi 6 :
H×nh vÏ bªn cã : 

Cã ...........®iÓm 


lµ c¸c ®iÓm .....................................................

Cã ............tam gi¸c 


lµ c¸c tam gi¸c ...............................................            

........................................................................ 

.......................................................................                

Cã ............®o¹n th¼ng

lµ c¸c ®o¹n th¼ng ..........................................

.......................................................................

Bµi 7 :
ViÕt tÊt c¶ c¸c sè cã 2 ch÷ sè biÕt r»ng ch÷ sè hµng ®¬n vÞ  h¬n ch÷ sè hµng chôc lµ 4 ......................................................................................................................................

¤n tËp to¸n líp 1 

§Ò 3 :

Bµi 1 : ViÕt sè bÐ nhÊt cã 2 ch÷ sè ...................


ViÕt sè lín nhÊt cã 2 ch÷ sè kh¸c nhau...................
Bµi 2 : sè ?

11 + 
[image: image49.wmf] + 37 = 99

62 -  
[image: image50.wmf] + 46 = 88

27 + 51 -  
[image: image51.wmf] = 64

Bµi 3 : T×m 1 sè biÕt r»ng sè ®ã trõ ®i 20 råi céng víi 39 th× ®­îc kÕt qu¶ b»ng 59

....................................................................................................................................................

Bµi 4 : Tæ em cã 12 b¹n , trong ®ã cã 5 b¹n g¸i . Hái  sè b¹n trai tæ em nhiÒu h¬n sè b¹n g¸i lµ bao nhiªu ?

	

	

	

	

	

	

	

	


Bµi 5 : ViÕt c¸c sè cã 2 ch÷ sè mµ c¸c sè hµng chôc h¬n c¸c sè hµng ®¬n vÞ lµ 8

.....................................................................................................................................................

Bµi 6 : VÏ 5 ®iÓm ë trong tam gi¸c vµ ë ngoµi h×nh trßn


¤n tËp to¸n líp 1 

§Ò 4 :

Bµi 1 : §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng :

	Sè liÒn tr­íc
	Sè ®· biÕt
	Sè liÒn sau

	
	67
	

	
	42
	


Bµi 2 : §iÒn dÊu > ,< , = 

15 + 33  
[image: image52.wmf] 65 – 25 
95 – 15 
[image: image53.wmf] 40 + 4

81 + 17  
[image: image54.wmf] 95 + 4 
32 + 15 
[image: image55.wmf] 93 – 83 - 40

Bµi 3 : Sè ? 

28 + 10 - 
[image: image56.wmf] = 13
43 + 
[image: image57.wmf]- 56  = 12


[image: image58.wmf]- 21 + 12  = 82                                                       
[image: image59.wmf]- 56 = 0

 Bµi 4 :    B¹n Trinh cã 24 viªn bi .B¹n L©m cã Ýt h¬n b¹n Trinh 3 viªn bi . Hái c¶ 2 b¹n cã bao nhiªu viªn bi  ?         

	

	

	

	

	


Bµi 5 :
               * H×nh vÏ bªn cã.......... ®iÓm 

lµ c¸c ®iÓm .................................................

                  .....................................................................

                  * Cã .............. ®o¹n th¼ng 

                  lµ c¸c ®o¹n th¼ng ........................................

                  .....................................................................

                  * Cã .............. h×nh  vu«ng

                  * Cã .............tam gi¸c 

                    lµ c¸c tam gi¸c ...................................................

¤n tËp to¸n líp 1 

§Ò 5 :

Bµi 1 : tÝnh
60 + 10 – 50  =

74 – 34 + 10 =
90 + 9 –  98   =

53 +15 -  28 =

Bµi 2 : sè


-20
+ 21
- 45                             + 98

Bµi 3 :
a) ViÕt sè lín nhÊt cã 2 ch÷ sè kh¸c nhau : ..............................

b) ViÕt sè nhá nhÊt cã 2 ch÷ sè gièng nhau : ...........................

Bµi 4 :    

T×m sè liÒn tr­íc cña sè lín nhÊt cã 1 ch÷ sè :

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bµi 5 :
T×m 2 sè sao cho khi céng l¹i ®­îc kÕt qu¶ lµ 8 vµ lÊy sè lín trõ ®i sè bÐ cã kÕt qu¶ b»ng 4

Bµi 6 : Trong « t« thø nhÊt cã 21 hµnh kh¸ch . §Õn mét bÕn cã 6 ng­êi lªn vµ 5 ng­êi xuèng xe . Hái trong « t« sau lóc ®ã cã bao nhiªu hµnh kh¸ch ?

	

	

	

	Bµi 7 :
H×nh vÏ bªn cã :

Cã............h×nh vu«ng 

Cã ...........tam gi¸c

Cã ............®iÓm 

Cã ...........®o¹n th¼ng

	¤n tËp to¸n líp 1 

§Ò 6 :




Bµi 1:

a) ViÕt sè liÒn sau cña c¸c sè sau : 38, 64,79, 99, 0

................................................................................................................................................

b) ViÕt sè liÒn tr­íc cña c¸c sè sau : 69, 68, 80, 1, 100

................................................................................................................................................

Bµi 2 : 

61 + 37 
[image: image60.wmf] 99 – 1
                                                24 + 15 
[image: image61.wmf] 31 + 5


60 + 30 
[image: image62.wmf] 99 - 1
                                                62 – 12  
[image: image63.wmf] 32 + 11

Bµi 3 :  Sè ?


 
- 20
+ 30               -10

+ 35

Bµi 4 :  Cã 10 que diªm , h·y xÕp thµnh 3 h×nh vu«ng ?

Bµi 5 :  Mét thanh gç dµi 98 cm , lÇn thø nhÊt bè em c­a bít ®i 2 cm , lÇn thø 2 c­a bít ®i 5cm . Hái thanh gç cßn l¹i dµi bao nhiªu cm ?

	

	

	

	

	

	

	

	

	


¤n tËp to¸n líp 1 

§Ò 7 :

Bµi 1:

S¾p xÕp c¸c sè sau: 68, 49, 56, 23, 81, 90.

a) Theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ ...........................................................................................

b) Theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín ...........................................................................................

Bµi 2: Sè ?


[image: image64.wmf]+ 24 -  83 = 12

69 - 
[image: image65.wmf] + 10 = 50

39 + 
[image: image66.wmf] - 15 = 24

Bµi 3 :  ViÕt tÊt c¶ c¸c sè cã 2 ch÷ sè mµ céng 2 ch÷ sè cña mçi sè ®­îc kÕt qu¶ lµ 4 

...................................................................................................................................................

Bµi 4 :  B¹n Ph­íc cã 24 viªn bi , b¹n H¹nh cã Ýt h¬n b¹n Ph­íc 3 viªn bi .Hái b¹n H¹nh cã bao nhiªu viªn bi ?

	

	

	


Bµi 5 :  T×m 2 sè kh¸c nhau khi céng l¹i ®­îc kÕt qu¶ lµ sè nhá nhÊt cã hai ch÷ sè gièng nhau vµ sè nhá nhÊt lµ sè liÒn tr­íc cña sè lín ?

	

	


Bµi 6 :  Cho c¸c ®iÓm h·y vÏ t¹o thµnh 9 tam gi¸c ?


§Ò luyªn thi HSG  líp 1 
§Ò sè 1

 C¸c sè bÐ h¬n 10

I ) Lý thuyÕt 

- D·y sè tù nhiªn lµ: 1,2,3,4,5,6,....

- C¸c sè cã 1 ch÷ sè lµ : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.

- Sè bÐ nhÊt cã 1 ch÷ sè lµ: 0

- Sè lín nhÊt cã 1 ch÷ sè lµ 9

- D·y sè ch½n lµ: 0,2,4,6,8,10....

- D·y sè lÎ lµ: 1,3,5,7,9...

II ) Bµi tËp:

Bµi 1 :

- ViÕt c¸c sè ch½n bÐ h¬n 8:....................................................................

- ViÕt c¸c sè lÎ bÐ h¬n 9:....................................................................

- ViÕt c¸c sè lín h¬n 6 nh­ng bÐ h¬n 9:........................................................................

Bµi 2: §iÒn d©ó :+ , - , =

1( 1 ( 1 = 3                 2 ( 2 ( 1 = 1

1( 1 (  1 = 3                2 ( 2 ( 1 = 3

2( 2 ( 1 = 5 

Bµi 3 : §iÒn d©ó : >, < ,=

5 ..... 1 + 1 + 3                   4 + 1 ..... 5 -  0

5 ..... 2 + 2 -  1                   5 - 1 ...... 5 + 0

§Ò sè  2

Bµi 1: §iÒn sè cßn thiÕu vµo « trèng 


     1

Bµi 2: Cã 3 « t« mµu xanh vµ ®á . « t« mµu xanh Ýt h¬n « t« mµu ®á . Hái cã mÊy « t« mµu xanh , mÊy « t« mµu ®á?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bµi 3 : §iÒn dÊu( + , - )

5 (2 ( 2 = 1                                   5 ( 2 > 3 (  1 

5 (2 ( 2 = 5                                   5 ( 2 < 3 (  1

Bµi 4: Sè 

4 = (  + 1 + 1                                     6 > 5 + (
5 = 2 + (  + 2                                     6 <   ( + 2 

§Ò sè  3

I ) Lý thuyÕt :

- Mét ®«i ®òa cã 2 c¸i ®òa 

- Mét ®«i b¹n cã 2 b¹n 

- Mét cÆp b¸nh cã 2 c¸i b¸nh 

- Mét cÆp sè cã 2 sè.

II ) Bµi tËp 

Bµi 1: Cho c¸c sè tõ 0 ®Õn 5:

- T×m c¸c cÆp sè céng l¹i cã kÕt qu¶ b»ng 5:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

- T×m c¸c cÆp sè khi lÊy sè lín trõ ®i sè bÐ cã kÕt qu¶ b»ng 2:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bµi 2 : Cho 3 sè : 1, 2,3 vµ c¸c dÊu + , - , =

H·y lËp c¸c phÐp tÝnh ®óng :

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bµi 3 : §iÒn d©ó: + , -

5 (  4 (  3 (  2 ( 1 = 1 

5 (  4 (  3 (  2 ( 1 = 3

5 (  4 (  3 (  2 ( 1 = 5

Bµi 4 : Cã 4 qu¶ bãng xanh vµ ®á , biÕt sè bãng xanh b»ng sè bãng ®á . Hái cã mÊy                 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

§Ò sè  4

Bµi 1: Ph¸t hiÖn quy luËt viÕt tiÕp:

 0 , 3 ,....., ..... , .....

 8 , 6 , ...., ......, ......, 

Bµi 2 : T¸ch sè :

           9         (                           8                                             9          2      (
       2     (  (               (   1                                      1    (  (  (
                                           (    1

Bµi 3: Cho c¸c sè : 1,2,3

- LËp c¸c phÐp tÝnh cã kÕt qu¶ bÐ h¬n 3

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- LËp c¸c phÐp tÝnh cã kÕt qu¶ lín h¬n 3.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bµi 4 : §iÒn sè thÝch hîp:

 (  = 3 - 1                          (    - 5 = 5                                   4 + ( = 5 -1 

1 +   = 1 -  (                       ( + (  = 0                               ( + ( = 5 - 0

§Ò sè  5

Bµi 1: Sè nµo lÊy nã céng víi nã , lÊy nã trõ ®i nã cã kÕt qu¶ lµ chÝnh nã ?

..........................................................................................................................................

Bµi 2:§iÒn sè

( - 2  >  1 + 1                       ( - 1 < 1 + 2                           6 - (  = 3 + 3                                                                                             

5 + (  = 5 -  (                   1 + ( > 1 + (                      (  + 2 = 2 +(
Bµi 3: Khoanh sè cã thÓ ®iÒn vµo « trèng 

3 + ( > 2                                    0  , 1 ,  2,  3   , 4  , 5 

5 - (  < 2                                    0  , 1 ,  2,  3   , 4  , 5   

( - 3  < 2                                    0  , 1 ,  2,  3   , 4  , 5

§Ò 6:

Bµi 1 : §iÒn sè

          7                                   8         3                                  8         (
       5    (                    (   6          (                     1      (
  (  (                                 (    (                          (
Bµi 2: ViÕt tiÕp 

......, ......, 4 , 2 , 0

......, ......, 3 , 0.

Bµi 3 : Cho c¸c sè  : 1 ,2 , 3 , dÊu + , - , =

H·y lËp c¸c phÐp tÝnh ®óng 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bµi 4 : Cã 4 qu¶ bãng xanh , ®á . Bãng ®á Ýt h¬n bãng xanh . Hái cã mÊy qu¶ bãng ®á , mÊy qu¶ bãng xanh ?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

§Ò 7

Bµi 1 : §iÒn dÊu > , < , =

5 + 1 ..... 5 - 1                             5 - 1 ..... 4 + 2

4 - 2 .......4 + 2                           1 - 1 ..... 1 + 1

6 + 0 ......6 - 0                            5 + 1 ..... 1 + 5

Bµi 2:

- Sè liÒn tr­íc 5 lµ .....

- Sè liÒn tr­íc 6 lµ ....

- Sè liÒn sau 5 lµ ....

- Sè ë gi÷a 4 vµ 6 lµ ....

Bµi 3 : §iÒn sè ;

6 = (  + 1 + 1                              5 + 1 > (  + 1

4 = 2 + (  + 2                              5 - 1 <  (  - 1

Bµi 4: 

T×m mét sè biÕt r»ng khi  lÊy sè ®ã céng víi 4 råi trõ ®i 1 th× ®­îc 5 .

.Sè..®ã..lµ...........................................................................................................................v× ..................................................................................................................................................................................................................................

§Ò 8

Bµi 1:

- Sè liÒn tr­íc sè 7 lµ.....

- Sè liÒn sau sè 7 lµ....

Bµi 2: §iÒn dÊu 

4 + 2 ..... 2                      5 ..... 3 + 2

6 - 2 ..... 2                       6 ...... 5 - 2

4 + 2...... 4                      4 .......2 + 3

Bµi 3: Khoanh sè cã thÓ ®iÒn vµo « trèng 

6 - (   < 4                      0, 1, 2 , 3 , 4,  5.                

( + 0 < 4                       0, 1, 2 , 3 , 4,  5.                               

(  - 1  < 4 -1                  0, 1, 2 , 3 , 4,  5.                

Bµi 4 : §iÒn sè 

3 + 3 = (   + 1                       ( - 4 < 3 + 0

3 - 1  > 2 - (                          6 - (  > 5 - 0

Bµi 5 : TÝnh 

1 + 3 + 2 =                             6 -  4 -  1 =

6 - 4 - 2 =                               6 -  4 + 3 =

§Ò 9

Bµi 1 :

- Sè lÎ liÒn sau sè 1 lµ :.........................

- Sè ch½n bÐ nhÊt kh¸c 0 lµ :.....

- Sè ë gi÷a 6 vµ 8 lµ sè ch½n hay sè lÎ :.............

Bµi 2:

Cho c¸c sè 0, 1, 2, 3,4 

- T×m cÆp sè cã kÕt qu¶ b»ng 5:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

- T×m cÆp sè khi lÊy sè lín trõ ®i sè bÐ cã kÕt qu¶ b»ng 2:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bµi 3 :§iÒn dÊu > , < , =

6 + 0 ..... 5 + 1                                  8 - 4 ....... 5 - 4 

8 + 1 ..... 9 + 1                                  8 - 0 ........ 0 + 8 

4 - 3 ...... 8 - 0                                   6 + 2 ...... 8 - 1

Bµi 4 : §óng ghi § sai ghi S

x > 5                                            x = 1,  2 , 3 ,4 , 5, 6, 7, 8

5 < x                                            x= 1 , 2, 3 , 4 ,5 ,6, 7 ,8       

1 < x < 5                                      x= 1, 2 , 3, 4  ,5 , 6 , 7 ,8 

Bµi 5: 

Cã 5 viªn bi ba mµu vµng , xanh , ®á . Bi vµng Ýt nhÊt , xanh b»ng ®á . Hái mçi lo¹i cã mÊy viªn bi?

..........................................................................................................................................................`.......................................................................................................................................................................................................................................

§Ò 10

Bµi 1: TÝnh 

7 + 0 + 2 =                                 7 - 1 - 6 =

6 + 1 + 2 =                                 3 + 4 + 1 =

8 - 5 - 2 =                                   7 - 5 + 2 =

Bµi 2 : Sè 

...+  5  = 9                                  8 -   ... = 6

3 + .... = 7                                  ...-  6   = 1

...+ ...  = 8                                .... - ....  = 4

Bµi 3: Khoanh vµo sè ®óng 

x > 3                                    x = 0 ,1, 2, 3 , 4 , 5 , 6    

x < 3                                    x  = 0 , 1 , 2 , 3, 4, 5, 6           

2 < x < 6                              x = 0 , 1,  2, 3 , 4 , 5 ,6       

Bµi 4 : Cho c¸c sè : 1 , 2 ,3  ,4 , 5

- T×m c¸c cÆp khi céng cã kÕt qu¶ b»ng 5:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- T×m c¸c cÆp sè khi trõ cã kÕt qu¶ b»ng 3:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bµi 5: 

Hai b¹n ch¬i cê víi nhau, mçi b¹n ch¬i 3 v¸n. Hái 2 b¹n ch¬i mÊy v¸n cê ?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

§Ò 11

Bµi 1 :

- T×m hai sè kh¸c nhau cã hiÖu b»ng sè nhá ?

.........................................................................................................................................

- ViÕt 3 thµnh tæng cña c¸c sè gièng nhau :

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

-ViÕt 3 thµnh tæng c¸c ch÷ sè kh¸c nhau :

..........................................................................................................................................

Bµi 2: §iÒn sè 

( - 5  < 6                                           3 + 5 > (  -  0

6 - ( > 2 + 1                                       ( + (        < 9 - 0

Bµi 3: §óng ghi § sai ghi S

9 - 8 + 3 = 7  (                                  5 + 4 - 9 > 0 (
9 - 8 + 6 = 7  (                                  6 + 3 < 8 - 0 (
Bµi 4 : TÝnh 

9 - 8 + 8 =                                       1 + 7 + 1 =

9 - 7 + 3 =                                       8 - 4 + 3 =

6 + 3 - 9 =                                       6 - 6 + 0 =

Bµi 5 : H×nh bªn cã :

-  Cã ........... ®o¹n th¼ng .

§Ò  12

Bµi 1 : §iÒn dÊu + , -

1 ( 3 ( 4 ( 1 = 2                                             4 ( 1 ( 1 ( 4  =  6

4 ( 1 ( 1 ( 4 = 2                                             4 ( 1 ( 1 ( 4 = 0

Bµi 2 : Cã 5 b«ng hoa c¾m vµo 2 b×nh ®Ó mçi b×nh ®Òu cã hoa . Cã mÊy c¸ch c¾m?

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bµi 3 : T×m tÊt c¶ c¸c sè cã thÓ 

x < 3                                  x = ........................................................

x > 5                                  x =........................................................

Bµi 4: 

- ViÕt  3 sè b»ng nhau khi céng l¹i b»ng 6 :....................................................................

- ViÕt 3 sè kh¸c nhau khi céng l¹i cã kÕt qu¶ b»ng 6 :

..................................................................................................................................................................................................................................................................

- Tæng 3 sè tù nhiªn liªn tiÕp b»ng 6 lµ : ........................................................................

Bµi 5 : 

Cho 3 ch÷ sè 6 , 2, 8 dïng dÊu + , -  , = ®Ó lËp c¸c phÐp tÝnh ®óng .

..................................................................................................................................................................................................................................................................

§Ò 13

§iÒn sè vµo « trèng sao cho khi céng 3 sè liÒn nhau cã kÕt qu¶ b»ng 6


Bµi 2 : T×m x , biÕt :

1 < x < 4                    x = .....................................        

1 < x < 8                    x = ......................................

x > 1                          x = ......................................

1 + 2 < x < 7             x =......................................

Bµi 3 : Sè 

1 + ( + (  = 7              3 -  ( > 1 + 1                            6 > (  > 2

5 - ( < 5 - 2                   ( - 5 > 1 + 2                             2 +  ( < 10 - (
Bµi 4 : 

Cã 6 qu¶ bãng gåm 3 mµu : mµu xanh Ýt nhÊt , mÇu ®á nhiÒu nhÊt , cßn l¹i lµ mµu vµng . Hái mçi lo¹i cã bao nhiªu qu¶?

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
§Ò 14

§iÒn s« vµo « trèng sao cho khi cén 3 sè liÒn nhau cã kÕt qu¶  b»ng 7.


Bµi 2 : 

- ViÕt 4 thµnh tæng c¸c sè gièng nhau : ..........................................................................

- ViÕt 4 thµnh tæng c¸c sè kh¸c nhau :............................................................................

Bµi 3 : §iÒn § vµo phÐp tÝnh ®óng 

8 - 4 > 4 - 4   (                          7 - 4 + 3 > 6 + 1      (
3 + 6 < 9 - 0  (                          4 + 5 - 6 < 4 + 5 - 5 (
Bµi 5 : §iÒn sè 

               10          (                         9          (                                8            (
         5        (     (                   (    3       (                 0          (    (
   1     (                        (  (                                 (   1

     (  (                                                             (  (
§Ò 15

Bµi 1 

a) Sè lín h¬n 8 nh­ng l¹i bÐ h¬n 10.............................................................................

b) Sè trõ ®i 3 th× cßn l¹i 7 .......................................................................................

c) Sè trõ ®i 9 th× b»ng 0..........................................................................................

Bµi 2: §iÒn dÊu > , < , =

5 + 3 ..... 9 - 1                                           8 + 2 ........ 10 - 4

10 - 7..... 4 + 2                                          7 - 2.......... 9 - 5

10 - 6 ..... 8 - 4                                          6 - 1 ........ 8 + 1

Bµi 3 : Cho c¸c sè 1 , 2, 3 , 4 , 5, 6

a) T×m c¸c cÆp sè mµ khi céng l¹i cã kÕt qu¶ b»ng 6 

...................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

b) T×m c¸c cÆp sè mµ khi lÊy sè lín trõ ®i sè bÐ cã kÕt qu¶ b»ng 4

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Bµi 4:§óng ghi § sai ghi S

9 + 1  > 7 + 3  (                                        9 - 9 + 1 < 11 -  9 + 1   (
8 - 6  < 10 - 7  (                                       10 - 7 + 4 > 10 -  8 + 4 (
Bµi 5 : KÎ thªm 2 ®o¹n th¼ng vµo h×nh vÏ bªn ®Ó ®­îc 3 h×nh tam gi¸c 


§Ò 16
Bµi 1

a) Sè cã hai ch÷ sè ®Çu tiªn em häc lµ g× ?

.................................................................................................................................

b) T×m 2 sè lÎ kh¸c nhau cã tæng lµ sè nhá nhÊt cã 2 ch÷ sè

...................................................................................................................................

c) Sè 10 sÏ lµ sè nµo khi ta ®æi chç c¸c ch÷ sè cña nã ?

......................................................................................................................................

Ba× 2 :TÝnh 

a)       a + 0 =                                                      0 + a =

          a - 0 =                                                       a -  a =

b)       a + b + 1 =                                        víi a = 9 , b = 2

          9 - b + c  =                                        víi b = 0 , c = 1

          x + 8 - y  =                                        víi x = 5 , y = 4

Bµi 3 : Cho c¸c sè 0, 1, 2, 3, 4, 5,. 6

T×m c¸c nhãm mçi nhãm cã 3 sè céng l¹i cã kÕt qu¶ b»ng 9 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bµi 4 : H×nh bªn cã 

 (  h×nh vu«ng 

 ( h×nh tam gi¸c 

 ( ®o¹n th¼ng 

§Ò 17

Bµi 1 : TÝnh 

a)        b + 0 =                                                            b - b =

           0 + b =                                                            b - 0 =

b)        a - b + 1 =                                  víi a = 9 . b = 2

           9 - b + c =                                   víi b = 0 , c = 1

            x + 8 - y =                                 víi x = 2 , y = 5

Bµi 2: Cho c¸c sè tõ 1 ®Õn 6 

a) T×m c¸c cÆp sè cã tæng b»ng 8

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) T×m c¸c cÆp sè cã hiÖu b»ng 3 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

c) T×m c¸c nhãm 3 sè cã tæng b»ng 8

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bµi 3 : T×m mét sè biÕt r»ng khi lÊy sè ®ã trõ ®i 8 ®­îc bao nhiªu céng víi 8 th× cã kÕt qu¶ b»ng 9. 

.........................................................................................................................................

Bµi 4: TÝnh 

10 - a + b =                              víi a = 8 , b = 0         ...................................................

a + b - 2   =                                                              .....................................................

m - n        =                             víi m = 10 , n = 6  .......................................................

§Ò 18

Bµi 1 : T×m tÊt c¶ c¸c sè lín h¬n sè nhá nhÊt cã mét ch÷ sè nhá h¬n sè lín nhÊt cã  mét ch÷ sè.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bµi 2: §¸nh dÊu x vµo kÕt qu¶ ®óng .

10 - 8 + 2 > 10 - 7 + 3      (                               8 + 2 >  7 + 3 > 6 + 4    (
6 + 3 + 1 = 1 + 3 + 6        (                                10 - 9 < 10 - 8 < 10 - 7 (
4 + 6 - 10 < 10 - 10 + 1    (                               6 + 2 < 7 - 1 < 8 - 5       (
Bµi 3: Cho c¸c sè 2, 3, 4, 5, 6, 7

a) T×m c¸c cÆp sè cã tæng b»ng 9 :

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) T×m c¸c cÆp sè cã hiÖu b»ng 4:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

c) T×m c¸c nhãm 3 sè cã tæng b»ng 9:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bµi 4: TÝnh 

a + 7 - b =                       víi a = 3 , b = 9          .............................................................

10 - x - y =                     víi x = 6 , y = 2         ..............................................................

m - n + 5 =                     víi m = 10 , n = 7      .............................................................

Bµi 5: H×nh bªn cã 

( h×nh tam gi¸c 

(  h×nh vu«ng 
( ®o¹n th¼ng

§Ò 19
Bµi 1:

- ViÕt sè ch½n bÐ h¬n 9 vµ lín h¬n 2:............................................................................

- Sè nµo céng víi nã hoÆc trõ ®i nã th× b»ng chÝnh nã: .........................................

Bµi 2:

C« cã 6 c¸i b¸nh chia cho 3 b¹n . Lan ®­îc nhiÒu nhÊt , An ®­îc Ýt nhÊt , Hµ nhiÒu h¬n An nh­ng Ýt h¬n Lan. Sè b¸nh cña 3 b¹n lµ 3 sè tù nhiªn liªn tiÕp . T×m sè b¸nh cña mçi b¹n ?

..................................................................................................................................................................................................................................................................
Bµi 3: §iÒn dÊu + , - 

8 ( 2 > 10 - 1                                                 9 ( 3 > 10 - 4

10 ( 7 > 10 (  8                                          10 > 6  3 > 6 ( 2

Bµi 4: 

Mai cã ...... qu¶ cam , Mai cho b¹n 2 qu¶ , Mai cßn l¹i 6 qu¶ . Hái lóc ®Çu Mai cã mÊy qu¶ cam ?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bµi 5 : H×nh vÏ bªn cã:

- Cã ........ h×nh tam gi¸c .

- Cã ........ h×nh tø gi¸c .

- Cã ........ ®o¹n th¼ng .

§Ò 20

Bµi 1 :

- T×m 3 sè tù nhiªn liªn  tiÕp cã tæng b»ng 9 :.........................................................

- ViÕt tÊt c¶ c¸c sè nhá h¬n sè nhá nhÊt cã hai ch÷ sè vµ lín h¬n sè ch½n nhá nhÊt cã mét ch÷ sè kh¸c 0 .

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Bµi 2: Cho c¸c sè 1 ,2 ,3 . H·y lËp c¸c phÐp tÝnh ®Ó cã kÕt qu¶ b»ng : 6 , 4 , 2 , 0

Bµi 3: TÝnh 

x - 3 + y =                             víi x = 10 , y = 1 ...............................................................

10 - x + y =                           víi x = 8 ,   y = 6................................................................

a + b - 10 =                           víi a = 6 , b = 4   ...............................................................

Bµi 4 : §Æt ®Ò to¸n theo tãm t¾t sau råi gi¶i .

Cµnh trªn : 6 qu¶                           

Cµnh d­íi : 3 qu¶                          

Hai cµnh cã : ...... qu¶ ?                

§Ò 21:

Bµi 1 : 

- Sè lÎ lín h¬n 0 vµ nhá h¬n 8 lµ : ..............................................................................

- Sè ë gi÷a 7 vµ 9 lµ sè ch½n hay sè lÎ : ......................................................................

- ViÕt 9 thµnh tæng cña 3 sè gièng nhau: ....................................................................

Bµi 2 : §iÒn dÊu + , - 

7 ( 3 = 0 ( 10                                              3 ( 6 = 10 ( 1

10 ( 8 > 10 ( 9                                           7 ( 3 < 1 ( 4 < 10 ( 3

Bµi 3 : §iÒn § hay S

10 - 5 + 1 > 10 - 6 + 2 (                                    10 - 8 + 7 > 9 + 1 - 1    (
3 + 4 - 1 < 6 - 0 + 2     (                                     10 - 10 + 0 = 0 + 9 - 9 (
Bµi 4 : Khoanh sè cã thÓ ®iÒn vµo « trèng :

3 + 2 <  (  < 8 - 1              2 , 3, 4, 5, 6, 7

10 - 6 > (  > 10 - 10         1 , 2 , 3, 4, 5

Bµi 5 : Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t sau:

§µn gµ cã : 1 chôc con             ........................................................................................

B¸n : 6 con                                ........................................................................................

Cßn : ..... con ?                         .........................................................................................

                                                ..........................................................................................

§Ò 22 :
Bµi 1 : 

- Sè lÎ liÒn sau s« 5 lµ : 

- ViÕt c¸c sè lÎ mµ em ®· häc : 

- Sè ë gi÷a sè 6 vµ 8 lµ sè ch½n hay lÎ Bµi 2 : 

T×m mét sè biÕt r»ng lÊy 4 céng víi sè ®ã råi trõ ®i 8 th× b»ng 2 .

Bµi 3: Cho c¸c sè tõ 0 ®Õn 6 .

a) T×m c¸c cÆp sè cã kÕt qu¶ b»ng 8 :

b) T×m nhãm 3 sè cã kÕt qu¶ b»ng 8 :

c) T×m c¸c cÆp sè cã hiÖu b»ng 4 :

Bµi 4: §iÒn § vµo phÐp tÝnh ®óng .

10 -  7 + 3 = 6 + 2 - 1 (                             9 -  9 + 9 < 10 - 10 + 10  (
4 + 6 - 7 > 10 - 8 + 1  (                             1 + 9 - 1  < 9 - 1 + 1        (
Bµi 5 : §iÒn phÐp tÝnh ®óng 

Cã ....... m¸y bay                     Bay ®i : 6 m¸y bay                

Cßn : 3 m¸y bay ?            








§Ò 1

Líp : 1B


Hä Vµ Tªn:
…………







®Ò kiÓm tra  hs giái m«n to¸n

1. §iÒn vµo chç chÊm:

a. Cã…..sè cã mét ch÷ sè. Lµ c¸c sè………………………………………….

b. C¸c sè trßn chôc võa lín h¬n 30 võa bÐ h¬n 10 chôc lµ:…………………………..

c. C¸c sè cã hai ch÷ sè gièng nhau lín h¬n 30 lµ………………………………………

d. C¸c sè cã hai ch÷ sè mµ khi lÊy ch÷ sè hµng chôc céng víi ch÷ sè hµng ®¬n vÞ cã 

e. kÕt qu¶ b»ng 8 lµ:………………………………………………………………….

f. C¸c sè cã hai ch÷ sè mµ khi lÊy ch÷ sè hµng ®¬n vÞ trõ ®i  ch÷ sè hµng chôc cã kÕt qu¶ b»ng 4 lµ:………………………………………………………………….

2.§iÒn sè?


36 -……+ 20 = 50




78 -……+ 30 = 50


87 -……+34 = 67




40 +……+14 = 76


35 +…..- 70 = 9




55 +…..- 24   = 75


100 - ….+ 25 = 65




20 +…..- …. =  0

3.KÕt qu¶ cña: 45 + 23 nhá h¬n c¸c sè nµo d­íi ®©y?


A: 68

B:87

C:58

D:78

 KÕt qu¶ cña: 95 - 23 lín h¬n c¸c sè nµo d­íi ®©y?


A: 72

B:70

C:58

D:78

4.C©u tr¶ lêi nµo sau ®©y kh«ng ®óng:


A: Sè bÐ nhÊt cã hai ch÷ sè gièng nhau lµ: 10



B: Sè bÐ nhÊt cã hai ch÷ sè gièng nhau lµ: 11



C: Sè lín nhÊt cã hai ch÷ sè gièng nhau lµ: 90



D: Sè lín nhÊt cã hai ch÷ sè gièng nhau lµ: 99

E; NÕu h«m nay lµ thø ba ngµy 6 th× thø n¨m lµ ngµy 8.

G: NÕu ngµy 10 lµ thø s¸u th× ngµy 12 lµ thø b¶y.



    .5.§iÒn sè vµ « trèng sao cho khi céng c¸c sè hµng däc, hµng ngang, ®­êng chÐo cã kÕt qu¶ b»ng nhau:

	30

		20


		30

	
	40

		

	
	3

2

3

4




    .5.§iÒn sè vµ « trèng sao cho khi céng c¸c sè ë 3 « liÒn nhau  cã kÕt qu¶ nh­ nhau:

	
	20
	
	
	
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	40


	
	
	15
	
	
	
	
	21
	
	
	
	
	32
	
	


 6. §Æt bµi to¸n theo tãm t¾t råi gi¶i:




7. Tãm t¾t råi gi¶i bµi to¸n sau:

Cã 95 con vÞt. Trªn bê cã 3 chôc con, sè vit cßn l¹i b¬i ë d­íi hå. Hái d­ãi hå cã bao nhiªu con vÞt?

8.Hµ cã sè bi xanh b»ng sè bÐ nhÊt cã hai ch÷ sè gièng nhau vµ bi ®á lµ 5 chôc viªn. Hái Hµ cã tÊt c¶ bao nhiªu viªn bi?

§Ò 2

Líp : 1B


Hä Vµ Tªn:
…………







®Ò kiÓm tra  hs giái m«n to¸n

1.§iÒn vµo chç chÊm:

A. C¸c sè trßn chôc võa lín h¬n 60 võa bÐ h¬n 10 chôc lµ:…………………………..

B .C¸c sè cã hai ch÷ sè gièng nhau bÐ h¬n 80 lµ………………………………………

C. C¸c sè cã hai ch÷ sè mµ khi lÊy ch÷ sè hµng chôc céng víi ch÷ sè hµng ®¬n vÞ cã 

kÕt qu¶ b»ng 7 lµ:………………………………………………………………….

    D. C¸c sè cã hai ch÷ sè mµ khi lÊy ch÷ sè hµng ®¬n vÞ trõ ®i  ch÷ sè hµng chôc cã kÕt qu¶ b»ng 3 lµ:………………………………………………………………….

   E. Cã …..sè cã hai ch÷ sè.

2.§iÒn sè?


86 -……+ 20 = 50




90 -……+ 30 = 50


67 -……+34 = 67




30 +……+14 = 76


55 +…..- 70 = 9




25 +…..- 24   = 75


100 - ….+ 45 = 65




20 +…..- …. =  0

3.KÕt qu¶ cña: 65 + 23 nhá h¬n c¸c sè nµo d­íi ®©y?


A: 88

B:87

C:98

D:89

 KÕt qu¶ cña: 95 - 15 lín h¬n c¸c sè nµo d­íi ®©y?


A: 80

B:70

C:60

D:78

4.Khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng:

A: Sè bÐ nhÊt cã hai ch÷ sè gièng nhau lµ: 10



B: Sè bÐ nhÊt cã hai ch÷ sè gièng nhau lµ: 11



C: Sè lín nhÊt cã hai ch÷ sè gièng nhau lµ: 90



D: Sè lín nhÊt cã hai ch÷ sè gièng nhau lµ: 99

E; NÕu h«m qua lµ thø ba ngµy 6 th× h«m nay lµ thø hai ngµy 5.

G: NÕu ngµy 12 lµ thø ba th× ngµy 19 lµ thø ba.



 .5.§iÒn sè vµ « trèng sao cho khi céng c¸c sè ë 3 « liÒn nhau  cã kÕt qu¶ nh­ nhau:

	
	30
	
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	20


	
	
	25
	
	
	
	
	31
	
	
	
	
	42
	
	


6 . §iÒn sè vµ « trèng sao cho khi céng c¸c sè hµng däc, hµng ngang,  ®­êng chÐocã kÕt qu¶ b»ng nhau: 

a) B»ng 90                                                                 b) B»ng 80

	30

		20


		30

	
			

	
	20

20

10




7. §Æt bµi to¸n theo tãm t¾t råi gi¶i:






45 cm

                                                                              .

              A



  
C



               B




22cm                                            ? cm

8  gi¶i bµi to¸n sau:

Cã mét m¶nh v¶i, mÑ c¾t 3 chôc cm ®Ó kh©u tói, mÑ c¾t tiÕp 55 cm ®Ó lµm kh¨n. Hái m¶nh v¶i ®· bÞ ng¾n ®i bao nhiªu x¨ng ti met?

9. Hµ cã sè bi b»ng sè trßn chôc lín nhÊt, Lª cã 4 chôc viªn bi. Sau ®ã Hµ cho Lª 10 viªn bi Hái  a) Hµ cßn l¹i bao nhiªu viªn bi?

        b) Lª cã tÊt c¶ bao nhiªu viªn bi?

Hä Vµ Tªn:
…………






®Ò «n tËp cuèi n¨m (§Ò 1)

A:PhÇn   tr¾c  nghiÖm  ( 2®iÓm)      Khoanh vµo tr­íc ch÷ c¸i ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng:
1.  Sè liÒn sau cña 99 lµ:             A: 98

B: 100
    C: 90

2.  80 lµ sè liÒn sau cña:             A: 81

B: 90
               C: 79

3.  41 lµ sè liÒn tr­íc cña:          A: 42

B: 40                C: 39

4.  Sè liÒn tr­íc cña 100 lµ:       A: 90

B: 89                 C: 99

5:            44 + 12 <    
 < 59  sè cÇn ®iÒn vµo « trèng lµ:






    A: 60

B: 58

     C:61


6. Sè 95 gåm:            A: 9 vµ 5
       B: 90 chôc vµ 5 ®¬n vÞ      C: 9 chôc vµ 5 ®¬n vÞ


7. Mét tuÇn lÔ vµ 2 ngµy lµ:    A. 7 ngµy
    B. 9 ngµy

  C. 10 ngµy


8.Trong c¸c sè: 89, 60, 90, 19, 20, 70, 59 , sè trßn chôc bÐ nhÊt lµ:

 





A. 10
        B. 19

  C. 20

B :PhÇn   tù luËn (8®iÓm)


Bµi 1: a) §äc c¸c sè sau:




15....................

 55: ....................




64: ....................                   89: ....................




100: ....................                  21: ....................

 

b) ViÕt c¸c sè sau:

Hai m­¬i  hai:………

 ChÝn m­¬i:……………..

T¸m m­¬i chÝn:…….                  S¸u m­¬i t­:……………

M­êi chôc:…………

 B¶y m­¬i l¨m:…………


Bµi 2: TÝnh:

36 + 42 – 14 =……

97cm    – 43 cm +12 cm =…………

5   + 62 – 60 =……

100 cm – 40 cm + 38 cm =………..

8   + 91 – 57 =…..


    4 cm + 63 cm -  23 cm =………..


Bµi 3:a) XÕp c¸c sè : 43, 65 ,49, 89, 98,67, 34 theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín:

b) XÕp c¸c sè: 79, 63, 54, 48, 71, 50, 87, 69 theo thø tù gi¶m dÇn:



Bµi 4: Sè?

40  +….  .= 80

55 +…….= 98

……+…….= 80



……-  30 = 70
…..+ 34  = 67

…… - ……= 31


Bµi 5:Trong v­ên cã 99 c©y chuèi vµ c©y cam, sè c©y chuèi lµ 3 chôc c©y. Hái trong v­ên cã bao nhiªu c©y cam?

Bµi 6: Nam cã mét sè bi, Nam cho Hµ  25  viªn bi, cho Tïng 2 chôc viªn bi. Hái Nam ®· cho ®i bao nhiªu viªn bi?


Bµi 7:   NÕu h«m qua lµ thø t­ ngµy 14 th×:



  H«m nay lµ......................ngµy....................



  Ngµy mai lµ.....................ngµy....................



  Ngµy kia lµ......................ngµy....................



  H«m kia lµ.......................ngµy....................

 Bµi 8:H×nh bªn cã……     h×nh vu«ng





               Cã……….h×nh tam gi¸c







               Cã ………..®o¹n th¼ng

	
	

	
	


     Bài 1:  ( 2 điểm) Điền dấu ( <  ;  > ;  = )  thích hợp vào ô trống: 
 16 + 0 + 14           25  + 20 – 10                             12 + 1           13 – 1 +  1

19 – 16 – 3            18 – 16 – 2                        52 – 0 – 32           51 – 32   

Bài 2: ( 2 điểm)  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:      

                    14 là số liền trước của số………...

                     Số bé nhất có hai chũ số là………           


  81 là số liền sau của số …………

                     Ba chục que tính là ……… que tính.

Bài 3 : (2 điểm) Đặt tính rồi tính.

20 + 50                         89 – 27                       5 + 33                       49 – 3 

Bài 4 : ( 2 điểm) Bạn An hỏi bạn Bình : « Năm nay bố bạn bao nhiêu tuổi ? ». Bình trả lời : «  Tuổi của mẹ tớ là số liền sau của 31, còn bố tớ hơn mẹ tớ 4 tuổi ». Em hãy tính xem hiện nay bố bạn Bình bao nhiêu tuổi ?

Bài 5 : ( 1 điểm) Từ ba số 18 ; 12 ; 6 . Em hãy lập tất cả các phép tính đúng.

Bài 6 : ( 1 điểm) Trong hình vẽ bên, có bao nhiêu hình tam giác ?

Trả lời :  Hình vẽ bên có ……….tam giác.

Câu 1: (2 điểm) Em hãy viết 5 tiếng có chứa vần oang, 5 tiếng có                                                                                        chứa  vần uyên, 3 tiếng có chứa vần ươt , 3 tiếng có chứa vần ương.

Câu 2: (2 điểm) Em hãy tìm 3 từ có tiếng chứa vần ươu, 3 từ có tiếng chứa vần iêng.

Câu 3: (2 điểm) Điền vào chỗ chấm:

· n hay l :  ….àng xóm  ;  ….uyện tập  ;  ….ước uống  ;  tiến ….ên .

· ân hay âng : v…… lời  ;  bạn th…..  ;  bàn ch…..  ;  nhà t…..                                

Câu 4: (2 điểm) Em hãy viết 4 dòng thơ đầu của bài thơ “ Ngôi nhà” ( TV 1 tập II).

Câu 5: ( 1 điểm) Nối ô chữ cho phù hợp:







Câu 6: ( 1 điểm) Em hãy viết một câu nói về một người bạn thân của em:

…………………….
bµi 1 : §iÒn dÊu +  , -  thÝch hîp vµo « trèng 

12 
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bµi 2 :

 T×m 1sè biÕt r»ng  lÊy sè ®ã céng víi 5 råi trõ ®i 8 ®­îc kÕt qu¶ lµ 11?

bµi 3 :  §iÒn dÊu >, <  , = thÝch hîp vµo « trèng 
12  + 6 
[image: image79.wmf] 6  +  4 + 7 


15  + 0 
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18 –  5 
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0  + 10 
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bµi 4 :  
H×nh vÏ trªn cã .......................tam gi¸c 

§ã lµ c¸c tam gi¸c 

bµi 5:  
§äc tªn c¸c ®iÓm ®o¹n th¼ng cã trong h×nh vÏ sau

Cã ...........®iÓm 

Lµ c¸c ®iÓm..............................................

..................................................................

Cã .......... ®o¹n th¼ng

 Lµ c¸c ®o¹n th¼ng .......................................

Bµi 6 *:§iÒn sè thÝch hîp vµo chç trèng 

	  ... 3
...3

+                                    

  6 ...

  9  8
	  ...3

+                                    

  6 ...

   8 9
	   ...7

-

   5 ...

   3 4
	  ...7

-

   5 ...

   4 3

	Bµi 7:  H×nh vÏ bªn cã bao nhiªu tam gi¸c? bao nhiªu ®o¹n  th¼ng? kÓ tªn? 

Cã ......®o¹n th¼ng :                                                               

	Cã......tam gi¸c :

	                         


Bµi 8:    VÏ 5 ®iÓm trong ®ã cã 3 ®iÓm ë ngoµi h×nh trßn vµ cã 4 ®iÓm ë ngoµi h×nh vu«ng

	


Bµi 9:   

Víi ba ch÷ sè 3,2,5 cã thÓ viÕt ®­îc bao nhiªu sè cã 2 ch÷ sè kh¸c nhau ? H·y viÕt c¸c sè ®ã 

	


Bµi 28 :   

Víi ba ch÷ sè 0,2,5 cã thÓ viÕt ®­îc bao nhiªu sè cã 2 ch÷ sè kh¸c nhau ? H·y viÕt c¸c sè ®ã

	


Bµi 29 :   T×m tÊt c¶ c¸c sè cã 2 ch÷ sè víi 2 ch÷ sè gièng nhau

	


Bµi 35 : Cho c¸c sè 0 , 10 ,20, 30 ,40 ,50,60, 70 ,80 ,90 . H·y t×m c¸c cÆp hai sè sao cho khi céng hai sè ®ã th× cã kÕt qu¶ b»ng 70.  

	


Bµi 36 : Cho c¸c sè 0 , 10 ,20, 30 ,40 ,50,60, 70 ,80 ,90 . H·y t×m c¸c cÆp hai sè sao cho khi lÊy sè lín trõ ®i sè bÐ th× cã kÕt qu¶ lµ 50 

	


Bµi 39 : T×m 5 sè kh¸c nhau mµ khi céng l¹i cã kÕt qu¶ b»ng 10

	


Bµi 45 :  NÕu mÑ cho Dòng thªm 3 viªn kÑo th× Dòng cã tÊt c¶ 10 viªn kÑo . Hái Dòng cã tÊt c¶ bao nhiªu viªn kÑo ?

	


Bµi 46 :  Lan cho Hång 5 quyÓn s¸ch , Lan cßn l¹i 12 quyÓn s¸ch .Hái Lan cã bao nhiªu quyÓn s¸ch 

� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





    43 + 24





    35 + 54 





     97 – 24 





      88 - 21





   14 + 75





   12 + 61
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Hä tªn .....................................


Líp .....................


§iÓm :
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<
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95





1       3





                 4         5





        1                                       2





                2                               1





Anh em





em phải đội mũ





Khi cô giáo giảng bài,





phim hoạt hình





Em xem





chơi bóng chuyền





Đi dưới trời nắng,





chúng em chú ý lắng nghe
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